
1. Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên tính đến ngày 31/10/2009:
THÔNG TIN VỀ ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO, CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ NHÂN VIÊN NĂM HỌC 2009-2010

Hình thức tuyển dụng
Chức
danh Trình độ đào tạo

STT Nội dung

Tuyển dụng
trước NĐ 116 và
tuyển dụng theo
NĐ 116 (Biên
chế, hợp đồng
làm việc ban
đầu, hợp đồng
làm việc Có thời
hạn, hợp đồng
làm việc không
thời hạn)

Các hợp đồng
khác (Hợp
đồng làm việc,
hợp đồng vụ
việc, ngắn hạn,
thỉnh giảng,
hợp đồng theo
NĐ 68)

Giáo
sư

Phó
Giáo
sư

Tiến
sĩ

Thạc
sĩ

Đại
học

Cao
đẳng

Trình
độ
khác

Ghi chú

Tổng số giảng viên, cán bộ
quản lý và nhân viên 335 11 3 7 17 81 182 12 43

I Giảng viên 216 3 7 16 64 127 4 5
1 Khoa Khoa học cơ bản 43 1 1 15 27

2 Khoa Điện 34 1 3 11 20

3 Khoa Mỏ & Công trình 31 1 2 5 12 12 2

4 Khoa Trắc địa - Địa chất 21 1 6 14

5 Khoa Cơ khí - Động lực 26 3 4 7 14 1

6 Khoa Kinh tế 16 1 1 6 9

7 Khoa Công nghệ thông tin 8 2 6

8 Bộ môn Lý luận chính trị 15 1 1 3 11

9
Bộ môn Giáo dục Quốc
phòng-An ninh 5 1 3 1



10 Trung tâm Đào tạo nghề 12 1 9 1 1

11 Khoa Tại chức 5 1 4

II
Cán bộ quản lý và nhân
viên 119 11 1 17 55 8 38

1 Hiệu trởng 1 1 GVKN: 01

2 Phó Hiệu trưởng 2 1 1 GVKN: 02

3
Phòng Khoa học công nghệ
và Quan hệ Quốc tế 4 2 2 GVKN: 04

4 Phòng Đào tạo 6 3 3 GVKN: 06

5 Phòng Khảo thí 3 1 2 GVKN: 03

6 Phòng Tài chính kế toán 10 1 7 1 1 GVKN: 03

7 Phòng Tổ chức cán bộ 4 1 3 GVKN: 02

8 Phòng Công tác HS-SV 14 4 2 4 1 7 GVKN: 02

9 Phòng Hành chính tổng hợp 15 2 4 2 9 GVKN: 02

10
Phòng Quản trị - Dịch vụ
công 23 5 1 8 1 13 GVKN: 01

11 Ban Đầu t phát triển 4 4

12
Trung tâm Thông tin Thư
viện 9 1 7 1 GVKN: 02

13
Trung tâm Thực nghiệm sản
xuất 18 3 8 2 5 GVKN: 02

14 Khoa Khoa học cơ bản 1 1 Thư ký khoa 1

15 Khoa Điện 1 1 Thư ký khoa 1

16 Khoa Mỏ & Công trình 1 1 Thư ký khoa 1

17 Khoa Trắc địa - Địa chất 1 1 Thư ký khoa 1

18 Khoa Cơ khí - Động lực 1 1 Thư ký khoa 1

19 Khoa Tại chức 1 1 Thư ký khoa 1



BẢNG TỔNG HỢP TỔNG SỐ GIẢNG VIÊN, GIÁO VIÊN QUY ĐỔI
Tổng số giảng viên, giáo viên quy đổi
Giảng viên cơ hữu Giảng viên hợp đồng dài hạn Giảng viên kiêm nhiệm
Giảng viên cơ hữu
quy đổi theo chức
danh học hàm học vị

Quy đổi số
giảng viên cơ
hữu

Giảng viên hợp đồng
dài hạn quy đổi theo
chức danh học hàm
học vị

Quy đổi số
giảng viên
hợp đồng dài
hạn

Giảng viên kiêm
nhiệm quy đổi theo
chức danh học hàm
học vị

Quy đổi số
giảng viên
kiêm nhiệm

Trình độ,
học vị, chức
danh
của giảng
viên

Tổng
số
giảng
viên
cơ
hữu

Hệ số
quy
đổi

Tổng
số
giảng
viên
cơ
hữu
quy
đổi

Hệ số
giảng
viên
cơ
hữu
quy
đổi

+ Tổng
số
giảng
viên
hợp
đồng
dài
hạn

Hệ số
quy
đổi

Tổng
số
giảng
viên
hợp
đồng
dài
hạn
quy
đổi

Hệ số
giảng
viên
hợp
đồng
dài
hạn
quy
đổi

+ Tổng
số
giảng
viên
kiêm
nhiệm

Hệ số
quy
đổi

Tổng
số
giảng
viên
kiêm
nhiệm
quy
đổi

Hệ số
giảng
viên
kiêm
nhiệm
quy
đổi

+

Giáo sư - - - - - 2 0.3 6 1.0 6 - - - - -

Phó giáo sư - - - - - 8 2.5 20 1.0 20 - - - - -

Tiễn sĩ - - - - - 4 2.0 8 1.0 8 1 2.0 2 0.3 0.6

Thạc sỹ 65 1.3 84.5 1.0 84.5 1 1.3 1.3 1.0 1.3 14 1.3 18.2 0.3 5.46

Đại học 123 1.0 123 1.0 123 4 4 4 1.0 4 13 1.0 13 0.3 3.9

Cao đẳng 5 0.5 2.5 1.0 2.5 - - - - - - - - - -

195 210 210 21 39.3 39.3 28 33.2 9.96
Tổng số giảng viên quy đổi: 210 + 39.3 + 9.96 = 259.26 (giảng viên)



BẢNG TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG GIẢNG VIÊN, GIÁO VIÊN QUY ĐỔI THEO TỪNG NGÀNH
Ngành
Đơn vị

Kỹ
thuật
mỏ

Kỹ
thuật
Công
trình
XD

CN
kỹ

thuật
điện

CN
Tự

động

CN kỹ
thuật
điện,
điện
tử

Kỹ
thuật
tuyển

khoáng

Công
nghệ
Cơ

điện

CN
Kỹ

thuật
Ôtô

Kỹ
thuật
trắc
địa

Kỹ
thuật
địa

chất

Kế
toán

Quản
trị

kinh
doanh

Tin
học
ứng

dụng

Khoa: Khoa học Cơ bản 53,37 53,37 53,37 53,37 53,37 53,37 53,37 53,37 53,37 53,37 53,37 53,37 53,37

Bộ môn LLCT 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2

Bộ môn GDQP 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Giảng viên chính ngành 34 7.8 12,9 10,5 6 6.5 52,38 2,3 11,5 10,3 15,7 9,6 10,6

Tổng 107,57 81,37 86,47 83,62 79,57 80,07 125,95 75,87 85,07 83,87 89,27 83,17 84,17

BẢNG TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG SINH VIÊN, HỌC SINH QUY ĐỔI THEO TỪNG NGÀNH

Ngành
Trình độ

Kỹ
thuật
mỏ

Kỹ
thuật
Công
trình
XD

CN kỹ
thuật
điện

CN
Tự
động

CN kỹ
thuật
điện,
điện tử

Kỹ thuật
tuyển
khoáng

Công
nghệ
Cơ
điện

CN
Kỹ
thuật
Ôtô

Kỹ
thuật
trắc
địa

Kỹ
thuật
địa
chất

Kế
toán

Quản
trị kinh
doanh

Tin
học
ứng
dụng

Đại học 344 - 388 54 - 124 - - - - 291 - -

Cao đẳng 539,2 14,4 91,2 125,6 111,2 20 504,8 60,8 80 12 569,6 105,6 44,8

Trung cấp 77 - - - - - 264 - - - - - -

Tổng: 960,2 14,4 479,2 179,6 112,2 144 768,8 60,8 80 12 860,6 105,6 44,8



BẢNG TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG SINH VIÊN, HỌC SINH QUY ĐỔI TRÊN 1 GIẢNG VIÊN, GIÁO VIÊN QUY ĐỔI
PHƯƠNG ÁN 1 : TÍNH THEO TỪNG NGÀNH

Ngành Kỹ
thuật
mỏ

Kỹ
thuật
Công
trình
XD

CN kỹ
thuật
điện

CN
Tự
động

CN kỹ
thuật
điện,
điện
tử

Kỹ
thuật
tuyển
khoáng

Công
nghệ
Cơ
điện

CN
Kỹ
thuật
Ôtô

Kỹ
thuật
trắc
địa

Kỹ
thuật
địa
chất

Kế
toán

Quản
trị
kinh
doanh

Tin
học
ứng
dụng

Số sinh viên quy đổi 960,2 14,4 479,2 179,6 111,2 144 768,8 60,8 80 12 860,6 105,6 44,8

Số giáo viên quy đổi 34 7,8 12,9 10,5 6 6,5 52,38 2,3 11,5 10,3 15,7 9,6 10,6

Tỷ lệ 28,24 1,84 37,1 17,1 18,5 22,15 14,68 26,4 6,95 1,16 54,8 11 4,2

BẢNG TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG SINH VIÊN, HỌC SINH QUY ĐỔI TRÊN 1 GIẢNG VIÊN, GIÁO VIÊN QUY ĐỔI
PHƯƠNG ÁN 2 : TÍNH CHUNG

Ngành Kỹ
thuật
mỏ

Kỹ
thuật
Công
trình
XD

CN
kỹ
thuật
điện

CN
Tự
động

CN
kỹ
thuật
điện,
điện
tử

Kỹ
thuật
tuyển
khoáng

Công
nghệ
Cơ
điện

CN
Kỹ
thuật
Ôtô

Kỹ
thuật
trắc
địa

Kỹ
thuật
địa
chất

Kế
toán

Quản
trị
kinh
doanh

Tin
học
ứng
dụng

Số sinh viên quy đổi 960,2 14,4 479,2 179,6 111,2 144 768,8 60,8 80 12 860,6 105,6 44,8

Số giáo viên quy đổi 107,57 81,37 86,47 83,62 79,57 80,07 125,95 75,87 85,07 83,87 89,27 83,17 84,17

Tỷ lệ 8,9 0,17 5,54 1,39 1,79 1,78 6,1 0,8 0,94 0,13 9,64 1,26 0,53



BẢNG TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG SINH VIÊN, HỌC SINH QUY ĐỔI
TÍNH CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC NGÀNH

Stt Đối tượng đào tạo Số lượng
sinh viên

Hệ số quy
đổi

Tổng số

1 Sinh viên đại học 1.201 1.0 1.201

2 Sinh viên cao đẳng 2.849 0.8 2.279,2

3 Học sinh trung cấp
chuyên nghiệp

682 0.5 341

Tổng cộng: 4.732 3.821,2

SỐ LƯỢNG SINH VIÊN, HỌC SINH QUY ĐỔI TRÊN 1 GIẢNG VIÊN,
GIÁO VIÊN QUY ĐỔI – TÍNH CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC NGÀNH

STT Tổng số sinh viên, giảng viên
quy đổi

Số lượng

1 Tổng số sinh viên quy đổi 3.821,2

2 Tổng số giảng viên quy đổi 259,26

Tỷ lệ: 14,73


